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	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	4. 
	Đình Phú Xuân
	Phường Tây Lộc
	Kiến trúc nghệ thuật
	Cấp quốc gia
	UBND thành phố Huế
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	8. 
	Lăng mộ Trần Thúc Nhẫn
	Phường Thủy Xuân
	Lịch sử lưu niệm
	Cấp quốc gia
	UBND thành phố Huế
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	Phường Kim Long
	Lịch sử văn hóa
	Cấp tỉnh
	UBND thành phố Huế
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	34. 
	Đình Dạ Lê
	Xã Thủy Vân
	Kiến trúc nghệ thuật
	Cấp quốc gia
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	35. 
	Đình Hòa Phong
	Xã Thủy Tân
	Lịch sử cách mạng
	Cấp quốc gia
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	36. 
	Đình và chùa Thủy Dương
	Phường Thủy Dương
	Kiến trúc nghệ thuật
	Cấp quốc gia
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	37. 
	Đình Vân Thê
	Xã Thủy Thanh
	Lịch sử  cách mạng
	Cấp quốc gia
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

	38. 
	Phủ thờ Tôn Thất Thuyết
	Xã Thủy Thanh
	Lịch sử lưu niệm
	Cấp quốc gia
	UBND thị xã Hương Thủy
	TTBTDTCĐ Huế

	39. 
	Đền Văn Thánh
	Xã Thủy Thanh
	Lịch sử LNSK
	Cấp tỉnh
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	40. 
	Địa điểm chiến khu Dương Hòa
	Xã Dương Hòa
	Lịch sử LNSK
	Cấp tỉnh
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	41. 
	Địa điểm chiến thắng Đồi Võ Xá
	Xã Thuỷ Bằng
	Lịch sử cách mạng
	Cấp tỉnh
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	42. 
	Địa điểm chợ kháng chiến
	Xã Dương Hòa
	Lịch sử cách mạng
	Cấp tỉnh
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	43. 
	Địa điểm Đền thờ 27 liệt sĩ tại Ấp Tư - Mỹ Thủy
	Phường Thủy Phương
	Lịch sử lưu niệm sự kiện
	Cấp tỉnh
	UBND thị xã Hương Thủy
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	44. 
	Đình làng Dạ Lê Thượng
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	Phường Hương Chữ
	Lịch sử văn hoá
	Cấp tỉnh
	UBND thị xã Hương Trà
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	56. 
	Miếu thờ và mộ phần Trương Phi Phong
	Xã Hương Phong
	Lịch sử lưu niệm danh nhân
	Cấp tỉnh
	UBND thị xã Hương Trà
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	IV
	Huyện Phong Điền

	57. 
	Chùa Giác Lương
	Xã  Phong Hiền
	Kiến trúc nghệ thuật
	Cấp quốc gia
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	58. 
	Đoạn cuối đường 71
	Xã Phong Mỹ
	Lịch sử
	Cấp quốc gia
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	59. 
	Làng Cổ Phước Tích
	Xã Phong Hoà
	Kiến trúc Nghệ thuật
	Cấp quốc gia
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	60. 
	Lăng mộ Đặng Huy Trứ
	Xã Phong Sơn
	Lịch sử lưu niệm
	Cấp quốc gia
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế
	UBND huyện Phong Điền

	61. 
	Lăng mộ Trần Văn Kỷ
	Xã Phong Bình
	Lịch sử lưu niệm
	Cấp quốc gia
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	62. 
	Lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Lộ Trạch
	Xã Điền Môn
	Lịch sử lưu niệm
	Cấp quốc gia
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	63. 
	Lăng mộ và Nhà thờ Nguyễn Tri Phương
	Xã Phong Chương
	Lịch sử lưu niệm
	Cấp quốc gia
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	64. 
	Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ
	Xã Phong Mỹ
	Lịch sử cách mạng
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	65. 
	Địa điểm chiến thắng Thanh Hương
	Xã Điền Hương
	Lịch sử cách mạng
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	66. 
	Địa điểm đình Lưu Phước
	Xã Phong Mỹ
	Lịch sử cách mạng
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	67. 
	Địa điểm Dốc Ba Trục
	Xã Phong Xuân
	Lịch sử lưu niệm sự kiện
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	68. 
	Địa điểm in bạc tài chính cụ Hồ năm 1946
	Xã Phong Sơn
	Lịch sử cách mạng
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	69. 
	Địa điểm lưu niệm đồng chí Hoàng Anh
	Xã Phong An
	Di tích lịch sử
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế

	70. 
	Địa điểm Nhà Đại chúng
	Xã Phong Mỹ
	Lịch sử cách mạng
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	71. 
	Đình Hiền Sỹ
	Xã Phong Sơn
	Lịch sử lưu niệm sự kiện
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	72. 
	Lăng mộ Lê Văn Miến
	Xã Phong Thu
	Lịch sử lưu niệm
	Cấp tỉnh
	UBND huyện Phong Điền
	Bảo tàng Lịch sử 

Thừa Thiên Huế

	73. 
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